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001 42-01323 4272041001003 Nguyễn Thị Đa Nữ 05/11/1979\ Hà Nội Trung bình khá Dược sỹ 00401253 D4A

002 42-01324 4272041001004 Trần Quang Khải Em Nam 06/09/1992 Đồng Tháp Trung bình khá Dược sỹ 00401254 D4A

003 42-01325 4272041001005 Đậu Thị Gái Nữ 10/11/1992 Nghệ An Trung bình khá Dược sỹ 00401255 D4A

004 42-01326 4272041001006 Nguyễn Thị Ngân Hà Nữ 20/07/1992 Ninh Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401256 D4A

005 42-01327 4272041001007 Huỳnh Thị Ngọc Hải Nữ 15/04/1988 Bình Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401257 D4A

006 42-01328 4272041001008 Nguyễn Thị Kim Hạnh Nữ 09/06/1992 Đồng Tháp Trung bình khá Dược sỹ 00401258 D4A

007 42-01329 4272041001009 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 07/11/1992 Quảng Ngãi Trung bình khá Dược sỹ 00401259 D4A

008 42-01330 4272041001012 Phạm Thị Bích Hiền Nữ 04/05/1990 Bình Phước Trung bình khá Dược sỹ 00401260 D4A

009 42-01331 4272041001016 Mai Thị Hồng Nữ 10/04/1985 Lâm Đồng Khá Dược sỹ 00401261 D4A

010 42-01332 4272041001020 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 04/07/1984 Tây Ninh Khá Dược sỹ 00401262 D4A

011 42-01333 4272041001022 Ngô Thị Thu Liễu Nữ 11/02/1987 Đồng Tháp Giỏi Dược sỹ 00401263 D4A

012 42-01334 4272041001024 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 24/08/1990 Thái Bình Khá Dược sỹ 00401264 D4A012 42-01334 4272041001024 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 24/08/1990 Thái Bình Khá Dược sỹ 00401264 D4A

013 42-01335 4272041001026 Nguyễn Lê Hồng Nhân Nữ 28/08/1992 Quảng Nam Trung bình khá Dược sỹ 00401265 D4A

014 42-01336 4272041001028 Phạm Kim Như Nữ 20/09/1992 Indonesia Trung bình khá Dược sỹ 00401266 D4A

015 42-01337 4272041001034 Nguyễn Thụy Mai Quỳnh Nữ 25/02/1988 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ 00401267 D4A

016 42-01338 4272041001035 Lầu A Sám Nam 28/02/1990 Quảng Ninh Trung bình khá Dược sỹ 00401268 D4A

017 42-01339 4272041001038 Đặng Thị Thắng Nữ 1981 Tây Ninh Trung bình khá Dược sỹ 00401269 D4A

018 42-01340 4272041001041 Lê Thị Thúy Nữ 28/12/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ 00401270 D4A

019 42-01341 4272041001044 Trần Thị Thùy Trân Nữ 02/01/1983 Ninh Thuận Trung bình Dược sỹ A 285760 D4A

020 42-01342 4272041001049 Lưu Yến Vi Nữ 15/09/1992 Lâm Đồng Trung bình Dược sỹ A 285761 D4A

021 42-01343 4272041001052 Nguyễn Thị Ái Vũ Nữ 14/04/1992 Đắk Lắk Trung bình khá Dược sỹ 00401273 D4A

022 42-01344 4272041001054 Nguyễn Thanh Vương Nam 19/08/1985 Quảng Nam Trung bình khá Dược sỹ 00401274 D4A

023 42-01345 4272041001017 Phạm Bá Hùng Nam 02/06/1990 Thanh Hóa Trung bình khá Dược sỹ 00401275 D4A

024 42-01346 4272041002001 Huỳnh Thanh An Nam 24/06/1992 Tiền Giang Trung bình khá Dược sỹ 00401276 D4B

025 42-01347 4272041002003 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 15/09/1992 Lâm Đồng Trung bình khá Dược sỹ 00401277 D4B

026 42-01348 4272041002009 Nguyễn Công Danh Nam 01/01/1992 Đồng Tháp Khá Dược sỹ A 285762 D4B

027 42-01349 4272041002011 Lê Thị Diệu Nữ 17/03/1992 Thanh Hóa Trung bình khá Dược sỹ 00401279 D4B

028 42-01350 4272041002016 Đỗ Thị Xuân Hồng Nữ 26/09/1986 Bình Định Khá Dược sỹ A 285763 D4B

029 42-01351 4272041002017 Phan Thị Huyền Nữ 12/02/1989 Đăk Nông Trung bình khá Dược sỹ 00401282 D4B

030 42-01352 4272041002020 Trần Thị Lan Nữ 16/03/1993 Đăk Nông Khá Dược sỹ A 285764 D4B

031 42-01353 4272041002022 Đào Thị Thoại Linh Nữ 08/08/1991 Bình Phước Trung bình khá Dược sỹ 00401284 D4B
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032 42-01354 4272041002023 Hoàng Thị Linh Nữ 07/10/1992 Hà Nam Khá Dược sỹ A 285765 D4B

033 42-01355 4272041002024 Mai Thị Trúc Ly Nữ 07/11/1990 Tp. Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ A 285766 D4B

034 42-01356 4272041002027 Lê Thị Kim Ngân Nữ 04/10/1991 Bà Rịa Vũng Tàu Trung bình Dược sỹ A 285767 D4B

035 42-01357 4272041002028 Lâm Thị Kim Ngân Nữ 07/03/1982 Ninh Thuận Khá Dược sỹ A 285768 D4B

036 42-01358 4272041002029 Nguyễn Thị Mỹ Ngân Nữ 05/11/1992 Vĩnh Long Trung bình Dược sỹ A 285769 D4B

037 42-01359 4272041002030 Lâm Ái Nghi Nữ 06/08/1992 An Giang Trung bình khá Dược sỹ 00401290 D4B

038 42-01360 4272041002032 Sơn Onl Nam 1990 Trà Vinh Trung bình Dược sỹ A 285770 D4B

039 42-01361 4272041002036 Trần Như Quý Nữ 01/03/1989 Bình Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401292 D4B

040 42-01362 4272041002037 Nguyễn Thị Ngọc Sương Nữ 10/06/1992 Đăk Nông Khá Dược sỹ A 285771 D4B

041 42-01363 4272041002043 Phan Trọng Tiến Nam 30/08/1991 Quảng Nam Trung bình khá Dược sỹ 00401294 D4B

042 42-01364 4272041002044 Ngô Thị Trang Nữ 20/08/1990 Đồng Nai Giỏi Dược sỹ A 285772 D4B

043 42-01365 4272041002049 Nguyễn Hoàng Việt Nam 25/07/1991 Đồng Tháp Trung bình khá Dược sỹ 00401296 D4B043 42-01365 4272041002049 Nguyễn Hoàng Việt Nam 25/07/1991 Đồng Tháp Trung bình khá Dược sỹ 00401296 D4B

044 42-01366 4272041002051 Nguyễn Thiên Vũ Nam 28/09/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ 00401297 D4B

045 42-01367 4272041002052 Trần Trọng Vũ Nam 19/03/1989 Đắk Lắk Trung bình khá Dược sỹ 00401298 D4B

046 42-01368 4272041002053 Trương Tường Vy Nữ 27/03/1992 Kiên Giang Khá Dược sỹ A 285773 D4B

047 42-01369 4272041002040 Nguyễn Hồng Thuận Nam 18/04/1990 Đồng Tháp Trung bình Dược sỹ A 285774 D4B

048 42-01370 4272041003005 Nguyễn Thị Gái Nữ 20/02/1985 Quảng Nam Giỏi Dược sỹ A 285775 D4C

049 42-01371 4272041003007 Huỳnh Thị Thanh Hiền Nữ 05/11/1979 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ A 285776 D4C

050 42-01372 4272041003008 Nguyễn Thị Hồng Nữ 05/06/1991 Phú Yên Trung bình khá Dược sỹ 00401303 D4C

051 42-01373 4272041003010 Phạm Thị Hường Nữ 16/08/1984 Quảng Bình Trung bình khá Dược sỹ 00401304 D4C

052 42-01374 4272041003011 Nguyễn Thị Huyền Nữ 15/08/1982 Hà Tĩnh Trung bình khá Dược sỹ 00401305 D4C

053 42-01375 4272041003014 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 13/06/1983 An Giang Trung bình khá Dược sỹ 00401306 D4C

054 42-01376 4272041003015 Nguyễn Hoàng Minh Nam 28/01/1982 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ 00401307 D4C

055 42-01377 4272041003022 Nguyễn Thị Diệu Quê Nữ 18/07/1984 Tp. Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ A 285777 D4C

056 42-01378 4272041003023 Phan Như Quỳnh Nữ 08/12/1983 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Dược sỹ A 285778 D4C

057 42-01379 4272041003024 Lâm Lê Anh Tài Nam 07/04/1988 Bến Tre Trung bình khá Dược sỹ 00401310 D4C

058 42-01380 4272041003027 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 14/04/1984 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ 00401311 D4C

059 42-01381 4272041003028 Tạ Minh Thành Nam 06/03/1988 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ 00401312 D4C

060 42-01382 4272041003030 Lê Thị Thảo Nữ 17/10/1990 Thanh Hóa Trung bình khá Dược sỹ 00401313 D4C

061 42-01383 4272041003031 Nguyễn Thụy Việt Thi Nữ 20/10/1982 Tiền Giang Trung bình khá Dược sỹ 00401314 D4C

062 42-01384 4272041003032 Nguyễn Thị Thu Nữ 25/12/1989 Nam định Trung bình khá Dược sỹ 00401315 D4C
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063 42-01385 4272041003033 Võ Thị Trúc Thương Nữ 24/02/1988 Bến Tre Trung bình khá Dược sỹ 00401316 D4C

064 42-01386 4272041003034 Đặng Lê Minh Thùy Nữ 04/01/1987 Đồng Nai Trung bình khá Dược sỹ 00401317 D4C

065 42-01387 4272041003038 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 02/04/1992 An Giang Trung bình khá Dược sỹ 00401318 D4C

066 42-01388 4272041003039 Ngô Thị Kiều Trang Nữ 26/07/1989 Đắk Lắk Trung bình khá Dược sỹ 00401319 D4C

067 42-01389 4272041003040 Võ Thanh Tùng Nam 02/06/1984 Vĩnh Long Trung bình khá Dược sỹ 00401320 D4C

068 42-01390 4272041003041 Hoàng Thị Tường Nữ 12/04/1992 Nghệ An Trung bình Dược sỹ A 285779 D4C

069 42-01391 4272041003043 Bùi Ngọc Tú Vinh Nữ 11/02/1978 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ 00401322 D4C

070 42-01392 4272041003044 Châu Ngọc Tường Vy Nữ 06/12/1983 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược sỹ 00401323 D4C

071 42-01393 4272041003045 Nguyễn Thị Xuân Nữ 01/11/1970 Lâm Đồng Khá Dược sỹ A 285780 D4C

072 42-01394 4272041003046 Trần Thị Ngọc Yến Nữ 20/11/1988 Lâm Đồng Trung bình khá Dược sỹ 00401325 D4C

073 42-01395 4272041003026 Trần Thị Thanh Nữ 03/03/1983 Nam Định Khá Dược sỹ A 285781 D4C

074 42-01396 4272041004004 Nguyễn Văn Giáp Nam 28/12/1988 Hà Nam Trung bình khá Dược sỹ 00401327 D4D074 42-01396 4272041004004 Nguyễn Văn Giáp Nam 28/12/1988 Hà Nam Trung bình khá Dược sỹ 00401327 D4D

075 42-01397 4272041004005 Lê Thị Hạnh Nữ 14/01/1984 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ A 285782 D4D

076 42-01398 4272041004007 Nguyễn Thị Hương Nữ 11/12/1992 Quảng Bình Trung bình khá Dược sỹ 00401329 D4D

077 42-01399 4272041004008 Nguyễn Thị Tường Lam Nữ 08/05/1989 Ninh Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401330 D4D

078 42-01400 4272041004012 Nguyễn Phú Long Nam 31/08/1984 Ninh Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401331 D4D

079 42-01401 4272041004013 Lê Thị Nga Nữ 22/06/1990 Thanh Hóa Khá Dược sỹ A 285783 D4D

080 42-01402 4272041004016 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 02/10/1982 Hà Nam Trung bình khá Dược sỹ 00401333 D4D

081 42-01403 4272041004019 Trần Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 09/06/1990 Tp. Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ A 285784 D4D

082 42-01404 4272041004023 Phạm Thị Mỹ Thùy Nữ 20/12/1991 Bình Định Trung bình khá Dược sỹ 00401335 D4D

083 42-01405 4272041004024 Trịnh Thị Thủy Nữ 16/03/1992 Nghệ An Trung bình khá Dược sỹ 00401336 D4D

084 42-01406 4272041004026 Cao Phương Tú Nữ 26/01/1988 Bà Rịa Vũng Tàu Trung bình khá Dược sỹ 00401337 D4D

085 42-01407 4272041004028 Phạm Minh Tuyến Nam 16/11/1992 Đồng Nai Trung bình khá Dược sỹ 00401338 D4D

086 42-01408 4272041004029 Lê Thị Thanh Vân Nữ 26/12/1984 Ninh Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401339 D4D

087 42-01409 4272041002018 Trần Ngọc Khánh Nam 20/08/1991 Quảng Nam Trung bình khá Dược sỹ 00401340 D4D

088 42-01410 4272041004030 Lê Hoàng Vỹ Nam 10/01/1980 Quảng Ngãi Trung bình khá Dược sỹ 00401341 D4D

089 42-01411 4272041004018 Nguyễn Thị Nhung Nữ 20/07/1992 Quảng Bình Trung bình khá Dược sỹ 00401342 D4D

090 42-01412 4272041005001 Nguyễn Thị An Nữ 10/05/1992 Nam Định Trung bình khá Dược sỹ 00401343 D4E

091 42-01413 4272041005004 Phạm Đăng Ba Nam 06/09/1990 Thanh Hóa Trung bình khá Dược sỹ 00401344 D4E

092 42-01414 4272041005006 Quan Ngọc Bích Nữ 29/08/1992 Đồng Tháp Khá Dược sỹ A 285785 D4E

093 42-01415 4272041005008 Lê Thị Như Diễm Nữ 24/04/1991 Thừa Thiên Huế Trung bình khá Dược sỹ 00401346 D4E
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094 42-01416 4272041005009 Đặng Thị Dung Nữ 04/11/1990 Gia Lai Trung bình khá Dược sỹ 00401347 D4E

095 42-01417 4272041005010 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 11/1988 Tiền Giang Giỏi Dược sỹ A 285786 D4E

096 42-01418 4272041005011 Trần Phan Khánh Hải Nam 21/10/1989 Bình Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401349 D4E

097 42-01419 4272041005012 Trương Thị Kim Hằng Nữ 02/08/1992 Bình Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401350 D4E

098 42-01420 4272041005013 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 14/08/1990 Tây Ninh Trung bình khá Dược sỹ 00401351 D4E

099 42-01421 4272041005015 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 13/04/1992 Thái Bình Trung bình khá Dược sỹ 00401352 D4E

100 42-01422 4272041005016 Viên Đình Hiếu Nam 04/04/1992 Bình Dương Trung bình Dược sỹ A 285787 D4E

101 42-01423 4272041005022 Nguyễn Thị Mai Nữ 05/02/1990 Thanh Hóa Trung bình khá Dược sỹ 00401354 D4E

102 42-01424 4272041005027 Hồ Thị Thu Nhật Nữ 12/04/1992 Bà Rịa Vũng Tàu Trung bình khá Dược sỹ 00401355 D4E

103 42-01425 4272041005028 Trần Thị Mỹ Nhi Nữ 16/03/1991 Bình Định Trung bình khá Dược sỹ 00401356 D4E

104 42-01426 4272041005031 Nguyễn Thị Túy Phượng Nữ 03/01/1992 Đồng Nai Trung bình khá Dược sỹ 00401357 D4E

105 42-01427 4272041005032 Nguyễn Hoàn Quyết Nam 08/10/1992 Bình Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401358 D4E105 42-01427 4272041005032 Nguyễn Hoàn Quyết Nam 08/10/1992 Bình Thuận Trung bình khá Dược sỹ 00401358 D4E

106 42-01428 4272041005034 Vũ Thị Tâm Nữ 01/07/1991 Lâm Đồng Trung bình khá Dược sỹ 00401359 D4E
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